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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ KHEN THƯỞNG HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 21 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Công văn số 1238/SNgV-LS ngày 25 tháng 7 năm 2022 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2119/TTr-SNV ngày 28 tháng 7 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế khen thưởng hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế khen thưởng hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Ngoại vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban TĐKT TW (b/c);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Thành viên HĐTĐKT tỉnh;
- Trung tâm Công báo; Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT);
- Sở: Nội vụ, Ngoại vụ;
- Lưu: VT, HM, HĐ, SNV.
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Tấn Tuân


 
QUY CHẾ
KHEN THƯỞNG HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định cụ thể một số nội dung về khen thưởng hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, gồm: đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, hình thức, quy trình xét khen thưởng; thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài và các tổ chức nước ngoài, có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa.
Điều 3. Nguyên tắc xét khen thưởng
1. Việc xét khen thưởng đúng đối tượng, kịp thời, công bằng nhằm tạo động lực khuyến khích và thúc đẩy các tập thể, cá nhân tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa.
2. Quá trình xem xét, khen thưởng phải căn cứ vào thành tích đóng góp của tập thể, cá nhân; đồng thời kết hợp xem xét mức độ, phạm vi ảnh hưởng trong cộng đồng để quyết định hình thức khen thưởng phù hợp.
3. Việc khen thưởng được thực hiện hàng năm cho tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa.
Chương II
HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH XÉT KHEN THƯỞNG
Điều 4. Hình thức và chế độ khen thưởng
1. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và kèm theo tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.
2. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa được xem xét, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.
Điều 5. Tiêu chuẩn xét khen thưởng
1. Tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài và các tổ chức nước ngoài được xem xét khen thưởng đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong các chương trình phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội, nghệ thuật, an ninh quốc phòng... trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
b) Có đóng góp tích cực và hiệu quả trong việc làm cầu nối, thu hút các doanh nghiệp nước ngoài và tổ chức, cá nhân kiều bào đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
c) Có những đóng góp tích cực trong hoạt động từ thiện giúp khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng trong chiến tranh, người khuyết tật và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
2. Khen thưởng đột xuất: Người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài và các tổ chức nước ngoài có thành tích đột xuất, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng, các hoạt động xóa đói, giảm nghèo, nhân đạo, từ thiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
3. Các trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
4. Đối tượng, tiêu chuẩn đề nghị xét, trình khen thưởng cấp Nhà nước thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.
Điều 6. Quy trình xét khen thưởng
1. Về khen thưởng hàng năm
a) Cơ quan, đơn vị, các tổ chức nước ngoài đề nghị khen thưởng gửi hồ sơ về Sở Ngoại vụ tổng hợp.
b) Sở Ngoại vụ tổng hợp, xem xét hồ sơ và căn cứ tình hình hoạt động của Người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài và các tổ chức nước ngoài, căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng quy định tại Điều 5 Quy chế này; tổng hợp các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng và có văn bản gửi lấy ý kiến Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan. Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng, Sở Ngoại vụ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về kết quả thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ) để theo dõi.
c) Trên cơ sở ý kiến của Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, Sở Ngoại vụ hoàn chỉnh hồ sơ, đề xuất tổ chức, cá nhân đủ điều kiện xét khen thưởng gửi hồ sơ về Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
2. Về khen thưởng đột xuất
a) Cơ quan, đơn vị, các tổ chức nước ngoài đề nghị khen thưởng gửi hồ sơ về Sở Ngoại vụ tổng hợp.
b) Sở Ngoại vụ tổng hợp, xem xét hồ sơ và trong trường hợp cần lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan; gửi hồ sơ về Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.
3. Về khen thưởng cấp Nhà nước
a) Cơ quan, đơn vị, các tổ chức nước ngoài đề nghị khen thưởng gửi hồ sơ về Sở Ngoại vụ tổng hợp.
b) Sở Ngoại vụ tổng hợp, xem xét hồ sơ và căn cứ tình hình hoạt động của Người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài và các tổ chức nước ngoài, căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; tổng hợp các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng và có văn bản gửi lấy ý kiến Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan.
c) Trên cơ sở ý kiến của Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, Sở Ngoại vụ hoàn chỉnh hồ sơ, đề xuất tổ chức, cá nhân đủ điều kiện xét khen thưởng gửi hồ sơ về Sở Nội vụ thẩm định và tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Chương III
THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
Điều 7. Thủ tục, hồ sơ khen thưởng
1. Khen thưởng hàng năm
Hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen gồm 01 bộ (bản chính):
a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị.
b) Báo cáo thành tích của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị khen thưởng theo mẫu số 08 và 09 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; trong đó nêu bật được thành tích đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa.
Trong trường hợp đặc biệt đề nghị khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam thì cơ quan, đơn vị đề xuất khen thưởng tóm tắt thành tích của các tổ chức, cá nhân đề nghị khen thưởng và chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất khen thưởng.
c) Văn bản xác nhận của các cơ quan, đơn vị có liên quan về chấp hành chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước (đối với các tổ chức, cá nhân nếu có liên quan).
2. Khen thưởng đột xuất
Hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen gồm 01 bộ (bản chính):
a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị;
b) Báo cáo tóm tắt thành tích của tổ chức, cá nhân được đề nghị khen thưởng do cơ quan, đơn vị đề nghị khen thưởng thực hiện và chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất khen thưởng.
3. Khen thưởng cấp Nhà nước
Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước gồm 04 bộ (bản chính):
a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị.
b) Báo cáo thành tích của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị khen thưởng theo mẫu số 08 và 09 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; trong đó nêu bật được thành thành tích đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa.
c) Văn bản xác nhận của các cơ quan, đơn vị có liên quan về chấp hành chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước (đối với các tổ chức, cá nhân nếu có liên quan).
Điều 8. Thời gian trình hồ sơ khen thưởng
1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị, tổ chức nước ngoài gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 10 tháng 11 hàng năm.
2. Trường hợp khen đột xuất đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức nước ngoài đề xuất khen thưởng kịp thời.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Tổ chức thực hiện
1. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức nước ngoài có liên quan thực hiện Quy chế này; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đánh giá về thành tích đóng góp và đề nghị khen thưởng của các tổ chức, cá nhân.
2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng theo đúng đối tượng, tiêu chuẩn quy định tại Quy chế này, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Sở Nội vụ và Sở Ngoại vụ để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
